LỊCH THI ĐẤU HỘI THAO NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC NĂM 2014
MÔN: QUẦN VỢT
Thời gian: ngày 16 - 17/5/2014.
Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ.
	Ngày, giờ
	Số trận
	Nội dung thi đấu
	VĐV gặp VĐV
	Kết quả

	16/5/2014 07h30
	1
	Đôi nam LĐ
	Tín Hồng
(VP.UBNDTPCT)
	-
	Nghi Thịnh
(Tân Hoa)
	/

	
	2
	"
	Nhân Chân
(Sở Thông tin TT)
	-
	Bửu Hải
(An Giang)
	/

	
	3
	"
	Bính Tăng
(Đồng Nai)
	-
	Thành Tân
(Danfoss)
	/

	
	4
	"
	Quang Phi
(An Giang)
	-
	Khanh Hiếu
(Tiền Giang)
	/

	
	5
	Đôi Nam nữ
	Nhân Châu
(Cần Thơ)
	-
	Sáu Thu
(Cần Thơ)
	/

	
	6
	"
	Trí Quyên
(Tiền Giang)
	-
	Tín Vân
(Tiền Giang)
	/

	
	7
	Đôi nam PT
	Khánh Minh
(An Giang)
	-
	Lin Viễn
(Sở Xây dựng)
	/

	
	8
	"
	Trung Vũ
(Tiền Giang)
	-
	Khuyến Khoa
(Sở Xây dựng)
	/

	
	9
	"
	Hiền Vũ
(Hải Dương)
	-
	Sang Vũ
(An Giang)
	/

	
	10
	"
	Tín Tuấn
(Tiền Giang)
	-
	Văn Hạc
(Sở Xây dựng)
	/

	
	11
	"
	Toàn Phương
(Cần Thơ)
	-
	Đông Phước
(An Giang)
	/

	
	12
	"
	Thanh Hiếu
(Cần Thơ)
	-
	Thảo Thống
(Sóc Trăng)
	/

	
	13
	Đôi nam LĐ
	Dũng Tâm
(Hải Dương)
	-
	Thua trận 1
	/

	
	14
	"
	Nam Tại
(Sở Xây dựng)
	-
	Thua trận 2
	/

	
	15
	"
	Phước Hòa
(Sóc Trăng)
	-
	Thua trận 3
	/

	
	16
	"
	Ngọ Sắt
(Sóc Trăng)
	-
	Thua trận 4
	/

	
	17
	Đôi Nam nữ
	Mười Mùi
(Cty PT Nhà)
	-
	Tín Vân
(Tiền Giang)
	/

	
	18
	"
	Nhân Châu
(Cần Thơ)
	-
	Trí Quyên
(Tiền Giang)
	/

	
	19
	Đôi nam PT
	Nhân Sáu
(Cần Thơ)
	-
	Thua trận 7
	/

	
	20
	"
	Trung Vũ
(Tiền Giang)
	-
	Sang Vũ
(An Giang)
	/

	
	21
	"
	Hiền Vũ
(Hải Dương)
	-
	Khuyến Khoa
(Sở Xây dựng)
	/

	
	22
	"
	Tín Tuấn
(Tiền Giang)
	-
	Đông Phước
(An Giang)
	/

	
	23
	"
	Toàn Phương
(Cần Thơ)
	-
	Văn Hạc
(Sở Xây dựng)
	/

	
	24
	"
	Trí Phụng
(Tiền Giang)
	-
	Thua trận 12
	/

	
	25
	Đôi nam LĐ
	Dũng Tâm
(Hải Dương)
	-
	Thắng trận 1
	/

	
	26
	"
	Nam Tại
(Sở Xây dựng)
	-
	Thắng trận 2
	/

	
	27
	"
	Phước Hòa
(Sóc Trăng)
	-
	Thắng trận 3
	/

	
	28
	"
	Ngọ Sắt
(Sóc Trăng)
	-
	Thắng trận 4
	/

	16/5/2014
14h00
	29
	Đôi nam PT
	Nhân Sáu
(Cần Thơ)
	-
	Thắng trận 7
	/

	
	30
	"
	Trung Vũ
(Tiền Giang)
	-
	Hiền Vũ
(Hải Dương)
	/

	
	31
	"
	Sang Vũ
(An Giang)
	-
	Khuyến Khoa
(Sở Xây dựng)
	/

	
	32
	"
	Tín Tuấn
(Tiền Giang)
	-
	Toàn Phương
(Cần Thơ)
	/

	
	33
	"
	Đông Phước
(An Giang)
	-
	Văn Hạc
(Sở Xây dựng)
	/

	
	34
	"
	Trí Phụng
(Tiền Giang)
	-
	Thắng trận 12
	/

	
	35
	Đôi Nam nữ
	Sáu Thu
(Cần Thơ)
	-
	Trí Quyên
(Tiền Giang)
	/

	
	36
	"
	Mười Mùi
(Cty PT Nhà)
	-
	Nhân Châu
(Cần Thơ)
	/

	
	37
	Đôi nam LĐ
	Tứ kết 1:
	-
	
	/

	
	38
	 
	Tứ kết 2:
	-
	
	/

	
	39
	 
	Tứ kết 3:
	-
	
	/

	
	40
	 
	Tứ kết 4:
	-
	
	/

	
	41
	Đôi nam PT
	Tứ kết 1:
	-
	
	/

	
	42
	 
	Tứ kết 2:
	-
	
	/

	
	43
	 
	Tứ kết 3:
	-
	
	/

	
	44
	 
	Tứ kết 4:
	-
	
	/

	
	45
	Đôi Nam nữ
	Tín Vân
(Tiền Giang)
	-
	Nhân Châu
(Cần Thơ)
	/

	
	46
	"
	Sáu Thu
(Cần Thơ)
	-
	Mười Mùi
(Cty PT Nhà)
	/

	
	47
	Đôi nam LĐ
	Bán kết 1:
	-
	
	/

	
	48
	"
	Bán kết 2:
	-
	
	/

	
	49
	Đôi Nam nữ
	Trí Quyên
(Tiền Giang)
	-
	Mười Mùi
(Cty PT Nhà)
	/

	
	50
	"
	Tín Vân
(Tiền Giang)
	-
	Sáu Thu
(Cần Thơ)
	/

	
	51
	Đôi nam LĐ
	Chung kết:
	-
	
	/

	17/5/2014
07h30
	52
	Đôi nam PT
	Bán kết 1:
	-
	
	/

	
	53
	"
	Bán kết 2:
	-
	
	/

	
	54
	"
	Chung kết:
	-
	
	/



Cơ cấu giải thưởng: 
+ Đôi nam Lãnh đạo: 1 giải nhất, 1 giải nhì và đồng giải ba.
+ Đôi nam Phong trào: 1 giải nhất, 1 giải nhì và đồng giải ba.
+ Đôi nam – nữ Phong trào: 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba.

	BAN TỔ CHỨC
